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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:□) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên       Giảng viên thỉnh giảng  

Ngành: CHÍNH TRỊ HỌC                           Chuyên ngành: Chính trị học chung 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN THỊ MINH TUYẾT  

2. Ngày tháng năm sinh: 16-12-1965;     Nam;    Nữ ;     Quốc tịch: Việt Nam  

Dân tộc: Kinh;                                             Tôn giáo: Không   

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Phường Văn Đẩu - Quận Kiến An - 

thành phố Hải Phòng 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): Nhà số 30, dãy C, Lô 8, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Nhà số 30, dãy C, Lô 8, 

khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.  

Điện thoại di động: 0913 538 837; E-mail: tuyetminh1612@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ năm 1984 - 1985: Học dự bị tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ Minck – Nước Cộng 

hòa Belarút - Liên bang Xô viết.  

- Từ năm 1985 - 1990: Học đại học tại khoa Lịch sử - Đại học Tổng hợp Quốc gia Rôxtôp 

trên sông Đông - Liên bang Nga - Liên bang Xô viết.  

- Từ năm 1991 - 1995: Hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại khoa Lịch sử - Đại 

học Tổng hợp Quốc gia Rôxtôp trên sông Đông - Liên bang Nga.  

- Từ năm 1996 đến năm 2000: Thực tập sinh cao cấp sau tiến sỹ tại một số cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu của Liên bang Nga.  

- Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 12 năm 2013: Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị, khoa 

Cơ bản, Học viện Công nghệ Bưu chính - Viễn thông  
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- Từ tháng 1 năm 2014 đến nay: Giảng viên khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.  

Chức vụ hiện nay: Giảng viên cao cấp.  

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh  

Địa chỉ cơ quan: 36 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội  

Điện thoại cơ quan: 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng … năm  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 22 tháng 6 năm 1990; số văn bằng: DVO No. 016001; ngành: 

Lịch sử; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Rôxtov 

trên sông Đông - Liên bang Nga - Liên bang Xô viết.  

- Được cấp bằng TS ngày 3 tháng 2 năm 1995; số văn bằng: 000305; ngành: Sử học; Nơi 

cấp bằng TS (trường, nước): Ủy ban chứng nhận tối cao Liên bang Nga.  

10. Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư với số hiệu: 03960/PGS, 

ngày 10/10/2016, của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, ngành: Chính trị học; Được 

bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư theo quyết định số 4386/QĐ/HVBC&TT, ngày 

21/12/2016, của Giám đốc HVBC&TT, ngành: Chính trị học. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh “Giáo sư” tại HĐGS cơ sở: Học viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí Minh.  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh “Giáo sư” tại HĐGS ngành, liên ngành: Triết 

học - Xã hội học - Chính trị học.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Hồ Chí Minh.   

- Sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt 

trong sự nghiệp Đổi mới.  

- Một số vấn đề chính trị - xã hội Việt Nam đương đại.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 04 NCS, trong đó 2 NCS là hướng dẫn chính và tất cả 4 NCS đều đã nhận 

bằng TS.  

- Đã hoàn thành 1 đề tài nhánh của đề tài cấp Nhà nước; 1 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp cơ sở.  

- Đã công bố 150 bài báo khoa học, trong đó 5 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín và 1 chương sách của Nxb có uy tín.  
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- Đã được cấp (số lượng)……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích. 

- Số lượng sách đã xuất bản phục vụ đào tạo: 9 cuốn sách được xuất bản tại nhà xuất bản 

có uy tín.  

15. Khen thưởng: 9 năm liền (từ năm 2016 đến nay) được Học viện Báo chí và Tuyên 

truyền khen thưởng vì thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc (có minh chứng ở phần 

Phụ lục).  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và được phép làm chuyển tiếp nghiên cứu 

sinh theo hiệp định giữa 2 nhà nước Việt Nam - Liên Xô, ứng viên đã hoàn thành luận án 

tiến sỹ trong bối cảnh nước Nga xảy ra nhiều biến cố chính trị. Trở về nước, giữa nhiều sự 

lựa chọn thì ứng viên đã chọn nghề dạy học. Dù làm việc ở đâu, ứng viên cũng mang hết 

nhiệt huyết, tri thức của mình để làm tốt chức phận của một nhà giáo. Số lượng giờ giảng 

luôn vượt quy định về giờ chuẩn. Ứng viên luôn có trách nhiệm cao trong công tác hướng 

dẫn khóa luận cho sinh viên đại học, luận văn cho học viên cao học. Mặc dù khoa Tư tưởng 

Hồ Chí Minh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền - nơi ứng viên công tác, chưa đào tạo chương 

trình tiến sỹ nhưng ứng viên đã được các cơ sở giáo dục khác là khoa Khoa học chính trị - Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng 

thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tin cậy mời làm người hướng dẫn luận án cho 4 

NCS, trong đó, 2 người là hướng dẫn chính và tất cả đều đã nhận bằng TS. Ứng viên là giảng viên 

cơ hữu của khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cơ sở đầu tiên đào 

tạo cử nhân chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh trong cả nước, cho nên, viết giáo trình, sách 

chuyên khảo và sách tham khảo để làm học liệu cho người học là yêu cầu bắt buộc. Các đề tài 

khoa học cấp cơ sở mà ứng viên được giao làm chủ nhiệm đều có nhiệm vụ viết giáo trình và các 

giáo trình đó đã và đang được sử dụng cho chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tư tưởng 

Hồ Chí Minh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ứng viên đã rất tích cực công bố các bài 

báo khoa học trên các tạp chí thuộc ngành Chính trị học và hiện giờ là cộng tác viên tin 

cậy của một số tạp chí có uy tín trong nước như Cộng sản, Lý luận chính trị, Khoa học 

chính trị... Ứng viên đã nỗ lực công bố một số bài báo quốc tế, trong đó, có 5 bài trên các 

tạp chí thuộc danh mục của WoS và Scopus và 1 chương sách của Nxb có uy tín. Ứng viên 

tích cực tham gia nhiều Hội thảo quốc gia và quốc tế. Xây dựng, chỉnh sửa chương trình 

giảng dạy là yêu cầu thường trực đối với các cơ sở đào tạo nên ứng viên đã tham gia xây 

dựng chương trình đào tạo hệ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ 

Chí Minh và chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Hồ Chí Minh học của Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền. Các chương trình ấy đều đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ 
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tháng 2/2024 theo quyết định số 1131 - QĐ/HVBCTT và quyết định số 1181- 

QĐ/HVBCTT. Nhìn lại 24 năm qua, ứng viên tự đánh giá mình đã hoàn thành tốt nhiệm 

vụ nghiên cứu và giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhà giáo đồng thời phải là nhà khoa học. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 24 năm  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức
(
*

)
 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2022-2023 2 1  1 188  188/338/270  

2 2023-2024 3 1  1 290  290/526/250 

3 2024-2025 2    250  250/405/250 

 

(*) Ghi chú:  

- Theo quyết định số 928/QĐ- HVBCTT-ĐT ngày 01/3/2018 của Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền về chế độ làm việc của giảng viên, định mức giờ giảng của Giảng viên cao 

cấp là 270 giờ chuẩn/1 năm học. Thực hiện TT20/2020/TT-BGDĐT, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền ban hành quyết định số 3687-QĐ/HVBCTT ngày 01/8/2023, theo đó, từ 

năm học 2023-2024, định mức giờ giảng của giảng viên cao cấp là 250 giờ chuẩn/1 năm 

học. Do đó, giờ giảng chuẩn trong 3 năm học 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 của ứng 

viên đều vượt mức quy định. 

- Ứng viên hướng dẫn NCS ở các cơ sở đào tạo khác. Vì đã đủ giờ chuẩn theo quy định 

nên ứng viên không lấy xác nhận của cơ sở đào tạo khác về giờ chuẩn quy đổi khi hướng 

dẫn NCS. Ứng viên chỉ dùng các quyết định của các cơ sở đó để minh chứng về việc NCS 

do mình hướng dẫn đã nhận bằng TS.   

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Nga 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH ; Tại nước: Liên Xô Từ năm 1984 đến năm 1990 

b) Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH  ; Tại nước: Liên bang 

Nga năm 1995.  

c) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:……. số bằng:…….; năm 

cấp:……….. 
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d) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Giấy chứng nhận về quyền giảng dạy tiếng Nga tại các 

khóa học và câu lạc bộ tiếng Nga, số bằng: CP No.064233, số đăng ký 23/90u, ngày 

21/6/1990, tại Trường Đại học Tổng hợp Rostov. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): … 

         d) Đối tượng khác       ; Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Giao tiếp  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ 

…  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HV

CH/

CK2

/BS

NT 

Chính Phụ 

1 

Đỗ Duy Tú  NCS   X 2016 - 

2019  

Khoa Triết 

học-Trường 

ĐH KHXH và 

NV  

- Quyết định 

cấp bằng số 

3359/QĐ- 

XHNV, ngày 

30/8/2019.  

- Ngày cấp 

bằng 

10/6/2020 

2 

Vũ Thị Thanh Tình  NCS  X  2018 -

2021  

Khoa Khoa 

học chính học 

- Trường ĐH 

KHXH và NV 

- Quyết định 

cấp bằng số 

359/QĐ- 

XHNV-ĐT 

ngày 

27/1/2022 

- Ngày cấp 

bằng 14/6/2022 

   3 

Nguyễn Thị Mai 

Lan  

NCS   X 2019 -

2023 

Viện Hồ Chí 

Minh và các 

lãnh tụ của 

Đảng - 

HVCTQGHCM 

Bằng TS số 

hiệu H-PhD 

000528, số vào 

sổ cấp bằng 

882, cấp ngày 

12/8/2024  
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4 

Hoàng Thị Thúy Hà  NCS  Độc 

lập 

 2021 – 

2022 

(được 

phân 

công sau 

khi GS 

Nguyễn 

Văn 

Huyên 

qua đời)  

Khoa Khoa 

học chính học 

- Trường ĐH 

KHXH và NV 

- Quyết định 

cấp bằng số 

995/QĐ- 

XHNV ngày 

21/4/2022 

- Ngày cấp 

bằng 

12/10/2022 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, 

TK, 

HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên soạn 

(từ trang … 

đến trang) 

Xác nhận 

của cơ sở 

GDĐH (số 

văn bản xác 

nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Góp phần tìm hiểu 

tư tưởng và đạo đức 

Hồ Chí Minh  

- QĐ XB số: 92/QĐ-

NXBTTTT ngày 

04/4/2014.  

- ISBN: 978-604-80-

0587-0 

TK 

Nxb Thông tin 

và Truyền 

thông,  

2014 

 

2 

Đồng tác 

giả  

 

Viết từ tr. 63-

116 và tr.170 - 

240 

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 

2 

 Tư tưởng quân sự 

Hồ Chí Minh  

- QĐ XB số: 

356/QĐ-NXBLLCT 

ngày 13/10/2015.  

- ISBN: 978-604-

901-494-9 

 

 

CK 

Nxb Lý luận 

Chính trị, 2015 

 

1 Tác giả Viết toàn bộ  

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 
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3.  

Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về 

Đảng Cộng sản   

Việt Nam  

- QĐXB số: 92/QĐ-

NXBLLCT ngày 

31/3/2016. 

- ISBN: 978-604-

901-564-9 

GT 
Nxb Lý luận 

Chính trị, 2016 
9 Chủ biên  

Viết chương 3 

(tr.93-169) 

Giấy xác 

nhận sử dụng 

giáo trình 

của người 

đứng đầu cơ 

sở đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 

4 

 

Tư tưởng ngoại giao 

Hồ Chí Minh 

- QĐ XB số: 376-

QĐ/NXBCTQG 

ngày 11/5/2016. 

- ISBN: 978-604-57-

2436-3  

CK 

Nxb Chính trị 

quốc gia  

2016 

1  Tác giả  Viết toàn bộ  

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

5 

Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh (Đào 

tạo trình độ cao cấp 

lý luận chính trị 

trong công an nhân 

dân) 

- QĐ số: 

158/2017/QĐXB-

NXBCAND, ngày 

18/4/2017.  

- ISBN: 978-604-72-

2571-2  

GT 
Nxb Công an 

Nhân dân, 2017 
9 

Tham 

gia  

Viết chương 

VI, từ tr.165-

194  

- Quyết định 

số 1437/QĐ - 

T29-P4 ngày 

13/7/2016 

ban hành 

giáo trình 

dùng cho đào 

tạo trình độ 

cao cấp lý 

luận chính trị 

trong Công 

an Nhân dân 

- Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 
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6 

5 tác phẩm tiêu biểu 

của Hồ Chí Minh - 

5 bảo vật quốc gia 

- QĐ XB số: 76/QĐ 

– NXBLLCT, ngày 

28/5/2021 

- ISBN: 978-604-

901-788-0  

CK 
Nxb Lý luận 

Chính trị, 2021 
2 

Đồng tác 

giả 

Viết từ tr.163 

đến tr.283 

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 

7 

Giá trị và sự vận 

dụng, phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện 

nay  

- QĐ XB: 1750-

QĐ/NXBCTQG, 

ngày 24/10/2022.  

- ISBN: 978-604-57-

8083-1  

TK 
Nxb Chính trị 

quốc gia, 2022 
9 Chủ biên  

Viết chương 1 

(từ tr.11 đến 

tr.160) 

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 

  8 

Xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện 

nay  

- QĐ XB số: 82/QĐ-

NXBLLCT, ngày 

10/7/2024. 

- ISBN: 978-604-

366-499-7   

CK 
Nxb Lý luận 

chính trị, 2024 
10 Chủ biên  

Viết chương 

chương 2  

(tr.86-174)  

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 

9 

Giáo trình Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về tôn 

giáo và quyền con 

người  

- QĐ XB số: 22/QĐ - 

NXBLLCT ngày 

11/4/2025.  

- ISBN: 978-604-

366-717-2 

GT 
Nxb Lý luận 

chính trị, 2025 
8 Chủ biên  

- Phần I: Viết 

chương 2 (tr.47 

-111) 

- Phần II: Viết  

chương 2 

(tr.187- 295)   

Giấy xác 

nhận sử dụng 

sách của 

người đứng 

đầu cơ sở 

đào tạo ký 

ngày 

20/5/2025 
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Tổng số, ứng viên đã công bố 9 cuốn sách. Sau PGS, ứng viên là chủ biên và đồng tác giả 

1 cuốn giáo trình [9], tham gia viết 1 chương của cuốn giáo trình của HV CAND [5], chủ 

biên và đồng tác giả 1 cuốn sách tham khảo [7], đồng tác giả 2 người 1 cuốn CK [6], chủ 

biên và đồng tác giả 1 cuốn CK [8].  

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/P

CN/T

K 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu (ngày, 

tháng, năm)/Xếp loại KQ 

I 
 

Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

ĐT: “Minh 

triết Hồ Chí 

Minh trên các 

phương diện 

ngoại giao - 

quân sự - an 

ninh”. 

CN Đề tài nhánh số 

05 trong đề tài 

cấp nhà nước 

Minh triết Hồ 

Chí Minh theo 

Quyết định số 

04/QLKH/ĐTĐL 

của Ban chủ 

nhiệm đề tài  

(Tương đương 

đề tài cấp bộ)  

2/1/2012 -

31/12/2012 

- Nghiệm thu ngày 30/12/2012.  

- Xếp loại: Xuất sắc. 

- Minh chứng có: QĐ thành lập 

HĐ đánh giá nghiệm thu; Biên 

bản nghiệm thu; Biên bản bàn 

giao kết quả nghiên cứu KHCN 

ngày 31/12/2012; Biên bản thanh 

lý hợp đồng ngày 31/12/2012; 

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách 

Nhà nước, số đăng ký: 2017-53-

745/KQNC có tên ứng viên là 

thành viên.  

2 

ĐT: Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

về Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

 

CN Hợp đồng số 875 

/HĐCSKH/HVB

C-TT 

(Đề tài cấp cơ 

sở) 

1/2/2015 

đến 

15/11/2015  

- Nghiệm thu ngày 23/12/2015.  

- Xếp loại: Xuất sắc  

- Minh chứng có: Quyết định V/v 

thành lập Hội đồng nghiệm thu 

đề tài số 3889 QĐ/HVBC-TT, 

ngày 24/11/2015; Biên bản Hội 
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nghị nghiệm thu Đề tài khoa học 

cấp cơ sở năm 2015, ngày 

23/12/2015; Biên bản thanh lý 

hợp đồng nghiên cứu đề tài khoa 

học ngày 25/12/2015. 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

3 

ĐT: Giá trị và 

sự vận dụng, 

phát triển tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 

trong giai 

đoạn hiện nay 

(Đề tài in 

sách)   

CN Hợp đồng số 382 

/HĐCSKH/HVB

CTT  

(Đề tài cấp cơ 

sở)  

15/1/2018 -

15/11/2018  

- Nghiệm thu ngày 19/12/2018.  

- Xếp loại: Xuất sắc 

- Minh chứng có: Biên bản Hội 

nghị nghiệm thu đề tài khoa học 

cấp cơ sở năm 2018, ngày 

19/12/2018; Quyết định về việc 

thành lập Hội đồng thẩm định 

giáo trình in sách số 2145-

QĐ/HVBCTT-KH, ngày 

06/5/2020; Biên bản thẩm định 

giáo trình in sách, ngày 

29/5/2020. 

4 

ĐT: Vận dụng 

tư tưởng Hồ 

Chí Minh vào 

công tác xây 

dựng, chỉnh 

đốn Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam hiện nay 

CN Quyết định về 

việc triển khai đề 

tài khoa học cấp 

Bộ năm 2021 số 

5610-

QĐ/HVCTQG 

ký ngày 

31/12/2020. Mã 

số đề tài: B.21-

13  

(Đề tài cấp bộ)  

01/2021- 

12/2022 

- Nghiệm thu ngày 29/10/2022  

- Xếp loại: Xuất sắc 

- Minh chứng có: Hợp đồng thực 

hiện đề tài khoa học cấp Bộ năm 

2021 số 128-HĐ/HVCTQG, ngày 

31/12/2020; Quyết định số 4260 

về việc thành lập hội đồng 

nghiệm thu cấp cơ sở và biên bản 

nghiệm thu cấp cơ sở ngày 

18/8/2022; Quyết định về việc 

thành lập Hội đồng đánh giá, 

nghiệm thu cấp Bộ số 12118-

QĐ/HVCTQG, ngày 17/10/2022; 

Biên bản Hội nghị nghiệm thu đề 

tài khoa học cấp Bộ, ngày 

29/10/2022; Biên bản thanh lý 

hợp đồng đề tài khoa học cấp Bộ 

năm 2021 số 1524-

BB/HVCTQG, ngày 15/12/2022; 
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Giấy chứng nhận đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước, số đăng ký: 2022-45-

1383/NS-KQNC, ngày 

28/12/2022. 

5 

ĐT: Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

về tôn giáo và 

quyền con 

người  

(Đề tài giáo 

trình nội bộ)  

CN Quyết định về 

việc triển khai đề 

tài cấp cơ sở năm 

2022 số 148- 

QĐ/HVBCTT - 

KH ký ngày 

10/1/2022  

(Đề tài cấp cơ 

sở)  

1/2022-  

12/2022 

- Nghiệm thu ngày 14/11/2022 

- Xếp loại: Xuất sắc  

- Minh chứng có: Hợp đồng thực 

hiện đề tài khoa học cấp cơ sở 

năm 2022 số 355-

HĐKH/HVBCTT-KH, ngày 

10/01/2022; Quyết định về việc 

thành lập Hội đồng nghiệm thu 

đề tài khoa học cơ sở số 3919-

QĐ/HVBCTT-KH, ngày 

17/8/2022; Biên bản Hội nghị 

nghiệm thu đề tài khoa học cấp 

cơ sở năm 2022 ngày 14/11/2022; 

Biên bản thanh lý hợp đồng 

nghiên cứu đề tài khoa học ngày 

29/11/2022. 

6 

ĐT: Tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

về tôn giáo và 

quyền con 

người  

(Đề tài giáo 

trình in sách) 

CN Quyết định về 

việc triển khai 

nghiên cứu Đề 

tài cấp cơ sở năm 

2023 số 282 - 

QĐ/HVBCTT ký 

ngày 10/1/2023 

(Đề tài cấp cơ 

sở)  

1/2023- 

12/2023 

- Nghiệm thu ngày 6/11/2023.  

- Xếp loại: Xuất sắc  

- Minh chứng có: Hợp đồng thực 

hiện đề tài khoa học cấp cơ sở 

năm 2023 số 421 - 

HĐ/HVBCTT, ngày 10/01/2023; 

Quyết định về việc thành lập Hội 

đồng nghiệm thu đề tài khoa học 

cơ sở số 4579-QĐ/HVBCTT-KH, 

ngày 25/9/2023; Biên bản nghiệm 

thu Đề tài khoa học cấp cơ sở 

năm 2023, ngày 06/11/2023; Biên 

bản thanh lý hợp đồng nghiên 

cứu đề tài khoa học, ngày 

05/12/2023; Quyết định về việc 
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thành lập Hội đồng thẩm định đề 

tài in sách số 812-QĐ/HVBCTT-

KH, ngày 24/01/2024; Biên bản 

thẩm định đề tài in sách, ngày 

26/1/2024; Quyết định về việc 

cho phép xuất bản Giáo trình “Tư 

tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 

và quyền con người” số 1150-

QĐ/HVBCTT, ngày 22/2/2024. 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

 

“Thêm bạn, bớt thù” - 

nguyên tắc chiến lược 

trong tư tưởng ngoại 

giao Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 4/2013 

Tr.13-17 
 4/2013  

2 
Đức khoan dung Hồ 

Chí Minh 
1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 5/2014 

Tr.42-45 
 5/2014  

3 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về khởi nghĩa 

vũ trang toàn dân và 

chiến tranh nhân dân 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 1/2015 

Tr.31-35 
1/2015  

4 

Phong cách trả lời 

phỏng vấn báo chí của 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 6/2015 

Tr.43-49 
6/2015  

5 
Quan điểm của Hồ 

Chí Minh về đảng 
1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 
  

Số 1/2016  

Tr.40-44 
1/2016 
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viên là người lãnh đạo 

và người đầy tớ của 

nhân dân 

ISSN: 0868-2771 

6 

Tiếp nối, phát triển tư 

tưởng ngoại giao Hồ 

Chí Minh và đường 

lối đối ngoại 30 năm 

đổi mới 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 8/2026 

Tr.26-31 
8/2016 

7 

Minh triết trong tư 

tưởng về đoàn kết 

quốc tế của Hồ Chí 

Minh - những suy 

ngẫm bước đầu 

1 X 

T/C  

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 12 

(271)/2013  

Tr.22-30 

12/2013 

8 

Ý nghĩa trong tư 

tưởng “Dĩ bất biến, 

ứng vạn biến” của Hồ 

Chí Minh 

1 X 

T/C  

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 10 

(281)/2014  

Tr.19-24 

10/2014  

9 

Quyền con người 

trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh – nội dung và 

đặc điểm 

1 X 

T/C  

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 4 

(287)/2015   

Tr.20-28 

4/2015  

10 

Từ quyền dân tộc 

trong Tuyên ngôn Độc 

lập đến việc giữ vững 

độc lập dân tộc trong 

giai đoạn hiện nay 

1 X 

T/C  

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 9 

(292)/2015 

Tr.3-9 

9/2015  

11 

Xây dựng và chỉnh 

đốn Đảng - tư tưởng 

của Hồ Chí Minh và 

nhận thức của Đảng 

trong thời kỳ đổi mới 

1 X 

T/C  

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 3 

(298)/2016  

Tr.19-25 

3/2016  

12 

Quan hệ Việt Nam - 

Liên Xô giai đoạn 

1945-1991 
1 X 

T/C 

Khoa học xã hội 

Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

    

Số 1 

(86)/2015  

Tr.68-73 

 

1/2015 

13 
Về xây dựng Đảng 

trên phương diện đạo 
1 X 

T/C 

Khoa học xã hội 
  

Số 3 

(100)/2016 
3/2016  
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đức Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

Tr.20-25  

14 

Vai trò của Hồ Chí 

Minh với Mặt trận 

Việt Minh 
1 X 

T/C 

Khoa học xã hội 

Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

  

Số 6 

(103)/2016 

Tr.70-77 

6/2016 

15 

Ảnh hưởng của tinh 

hoa văn hóa nhân loại 

và chủ nghĩa Mác - 

Lênin đến tư tưởng 

quân sự Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính 

trị 

ISSN: 1859-0187 

  

Số1+2/201

5  

 Tr.25-28 

và 113 

2/2015  

16 

Kế hoạch tái thiết đất 

nước sau chiến tranh 

trong Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN: 1859-0187 

  

Số 7/2015 

Tr.8-12 và 

28 

7/2015  

17 

Củng cố mối quan hệ 

giữa Đảng và dân 

theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN: 1859-0187 

  

Số1+2/201

6 

Tr.19-24 

2/2016 

18 

Về tính chân thực của 

báo chí cách mạng 

trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN: 1859-0187 

  

Số 6/2016  

Tr.21-24 và 

40 

6/2016 

19 

Vai trò của dân chủ 

trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh và sự vận dụng 

trong Văn kiện Đại 

hội lần thứ XII của 

Đảng 

2 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN: 1859-0187 

  
Số 8/2016 

Tr.16-21 
8/2016 

20 

Tư tưởng, tình cảm 

của Hồ Chí Minh với 

các tôn giáo và đồng 

bào có đạo 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

    
Số 5/2014  

Tr.7-10  
5/2014  

21 

“Yêu Bác lòng ta 

trong sáng hơn” 
1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 5/2015 

Tr.3-7 
5/2015  
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22 

Sự nỗ lực thiết lập 

quan hệ Việt – Mỹ 

của Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn 1944-

1946 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 7/2015 

 Tr.24-28 
7/2015 

23 

Về những bài thơ 

chúc tết của Hồ Chủ 

Tịch 
1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 1/2016  

Tr.37-41 
1/2016  

24 

Tư tưởng hòa bình và 

hợp tác hữu nghị của 

Hồ Chí Minh – nội 

dung và giá trị   

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 3/2016 

Tr.7-10 
3/2016  

25 

Một số vấn đề về đổi 

mới ở Việt Nam và 

cải tổ ở Liên Xô 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

 

 
 

 

Số 12/2012   

Tr.46-53 

 

12/2012  

26 

Nghị quyết 10 của Bộ 

Chính trị khóa VI 

 (4-1988) - 25 năm 

nhìn lại 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số 4 

(269)/2013 

Tr.92-98 

 4/2013  

27 

Bàn về tính nhân văn 

sâu sắc của cách 

mạng Tháng Tám  

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số 11 

(276)/2013 

Tr.51-59 

11/2013 

28 

Xây dựng lực lượng 

vũ trang theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (289) 

12/2014  

Tr.18-22 

12/2014  

29 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về nghệ thuật 

ngoại giao “tâm 

công” 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (292) 

3/2015 

Tr.17-22 

3/2015 

30 

Sự độc đáo, sáng tạo 

của Tuyên ngôn độc 

lập 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (297) 

8/2015 

Tr.26-30 

8/2015 

31 

Đoàn kết, thống nhất 

trong Đảng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (302) 

1/2016  

Tr.30-33  

1/2016  
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32 

Chữ “Thời” trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

và sự vận dụng của 

Đảng Cộng sản Đông 

Dương vào thực tiễn 

Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (309) 

8/2016 

Tr.33-38 

8/2016 

33 

Kế thừa tư tưởng Hồ 

Chí Minh về đánh giá 

cán bộ ở nước ta hiện 

nay 

1 X 

T/C  

Tổ chức Nhà nước 

ISSN: 0868-3697  

  
Số 12/2015 

Tr.27-29 
12/2015  

34 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về phong cách 

làm việc của người 

cán bộ 

1 X 

T/C 

Tổ chức Nhà nước 

ISSN: 0868-3697 

  
Số 7/2016 

Tr.30-33 
7/2016 

35 

Ý nghĩa nhân văn và 

ý nghĩa quốc tế trong 

quan điểm về sử dụng 

bạo lực cách mạng 

của Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C  

Đối ngoại 

ISSN: 1859-2899 

  
Số 12/2012 

Tr.33-37 
12/2012 

II Sau khi được công nhận PGS 

36 

Chữ Cần của Hồ Chí 

Minh - Từ lời nói đến 

hành động 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 2/2017 

Tr.9-14 
2/2017 

37 

Từ quan điểm Hồ Chí 

Minh về Liêm, Chính 

đến việc xây dựng 

chính phủ liêm chính 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 5/2017 

Tr.21-26 
5/2017 

38 

Tuyên ngôn của Đảng 

Cộng sản qua sự kế 

thừa và phát triển của 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 1/2018 

Tr.13-18 
1/2018 

39 

Xây dựng chính phủ 

điện tử - Bước phát 

triển tất yếu trong quá 

trình cải cách hành 

chính 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 4/2018 

Tr.70-75 
4/2018 
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40 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh xây 

dựng văn hóa trong 

kinh tế hiện nay 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 7/2018 

Tr.44-50 
7/2018 

41 

Kiểm soát quyền lực 

theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 10/2018 

Tr.33-38 
10/2018 

42 

Kết hợp đức trị và 

pháp trị theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh - Biện 

pháp quan trọng trong 

công tác xây dựng 

Đảng về đạo đức hiện 

nay 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 3/2019 

Tr.24-28 
3/2019 

43 

Hệ giá trị Hồ Chí 

Minh - Nội dung và ý 

nghĩa đối với sự 

nghiệp xây dựng, bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa hiện 

nay 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 12/2020 

Tr.23-29 
12/2020 

44 

Nhận diện và đấu 

tranh phản bác sự 

xuyên tạc tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  
Số 3/2021 

Tr.54-60 
3/2021 

45 

Hành trình trở thành 

người cộng sản của 

Nguyễn Ái Quốc - Hồ 

Chí Minh (1911-

1920) 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 526 

(12/2021) 

Tr.48-54 

12/2021 

46 

Hồ Chí Minh với việc 

trọng dụng nhân tài 

ngoài Đảng và các bài 

học kinh nghiệm 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 530 

(4/2022) 

Tr.55-62 

4/2022 

47 

Về dự báo thiên tài 

của Hồ Chí Minh: “Ở 

Việt Nam, Mỹ nhất 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 538 

(12/2022) 

Tr.73-80 

12/2022 
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định thua. Nhưng nó 

chỉ chịu thua sau khi 

thua trên bầu trời Hà 

Nội” 

48 

Xây dựng đội ngũ cán 

bộ có năng lực làm 

việc trong môi trường 

quốc tế 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 544 

(6/2023) 

Tr.84-90 

6/2023 

49 

Phát huy sức mạnh 

nhân dân trong đấu 

tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù 

địch 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 549 

(11/2023) 

Tr.42-49 

11/2023 

50 

Phát huy vai trò của 

văn hóa vì mục tiêu 

phát triển bền vững 

đất nước. 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 553 

(2/2024) 

Tr.13-20 

 

2/2024 

51 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của 

Đảng, đấu tranh với 

các quan điểm sai trái, 

thù địch. 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 556 

(6/2024) 

Tr.67-74 

6/2024 

52 

Xác định bộ tiêu chí 

“xã hội văn minh” và 

các vấn đề đặt ra. 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 561 

(11/2024) 

Tr.120-127 

 

11/2024 

53 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về vai 

trò, sức mạnh của 

nhân dân trong xây 

dựng Đảng trong 

sạch, vững mạnh hiện 

nay 

1 X 

T/C 

Lý luận Chính trị 

ISSN: 0868-2771 

  

Số 564 

(2/2025) 

Tr.47-54 

2/2025 

54 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về cần, 

kiệm, liêm, chính vào 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 0866-7276 

  

Số 898 

(8/2017) 

Tr.28-33 

8/2017 
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xây dựng Đảng về 

đạo đức trong giai 

đoạn hiện nay 

55 

Xây dựng bộ máy 

hành chính tinh gọn, 

hiệu quả theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

(Chuyên đề cơ sở) 

ISSN: 0866-7276 

  

Số 129 

(9/2017) 

Tr.19-24 

9/2017 

56 

Sức mạnh và bài học 

rút ra từ “Lời kêu gọi 

thi đua ái quốc” của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 0866-7276 

  

Số 138 

(6/2018) 

Tr.16-21 

6/2018 

57 

Từ nhân cách của 

lãnh tụ Hồ Chí Minh 

trong Di chúc đến 

nâng cao phẩm chất 

của người cán bộ lãnh 

đạo hiện nay 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 0866-7276 

  

Số 925 

(9/2019) 

Tr.28-33 

9/2019 

58 

Thực hành dân chủ 

trong Đảng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh - 

phương hướng quan 

trọng trong công tác 

xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng hiện nay 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 0866-7276 

  

Số 939 

(4/2020)  

Tr.18-23 

4/2020 

59 

Những chỉ dẫn của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về nhận diện và đấu 

tranh chống tiêu cực 

trong công tác cán bộ 

- Vận dụng trong xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng 

hiện nay 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 955 

(12/2020) 

Tr.30-35 

12/2020 

60 

Quan điểm của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về 

liêm chính công vụ -

Vận dụng vào xây 

dựng đạo đức công vụ 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 962 

(3/2021) 

Tr.38-44 

3/2021 
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của cán bộ, công chức 

nước ta hiện nay 

61 

Tách rời, đối lập tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

với chủ nghĩa Mác - 

Lê-nin: Thủ đoạn tinh 

vi che đậy bản chất 

chống phá Đảng và 

chế độ của các thế lực 

thù địch, phản động 

và phần tử cơ hội 

chính trị. 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 986 

(3/2022) 

Tr.57-63 

3/2022 

62 

Để nâng cao vai trò 

tiên phong, năng lực 

dẫn dắt, tính thuyết 

phục của người đảng 

viên trong tuyên 

truyền, vận động 

người ngoài đảng có 

uy tín, ảnh hưởng lớn 

trong cộng đồng. 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

Chuyên đề 

Về đổi mới 

phương thức lãnh 

đạo của Đảng  

ISSN: 2734-9705 

  
Số 5/2022 

Tr.172-175 
5/2022 

63 

Chỉ dẫn của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh về cách 

nhận dạng, phân biệt 

giữa phong cách lắng 

nghe, học hỏi dân với 

các biểu hiện mị dân, 

“theo đuôi quần 

chúng” - Ý nghĩa đối 

với công tác dân vận 

hiện nay. 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 990 

(tháng 

5/2022) 

Tr.36-42 

5/2022 

64 

Xây dựng chuẩn mực 

đạo đức của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên 

theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong giai đoạn 

hiện nay 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 1.014 

(5/2023) 

Tr.35-42 

5/2023 
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65 

Vì sao “Hiền tài là 

nguyên khí quốc 

gia”? 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

Chuyên đề về trí 

thức  

ISSN: 2734-9705 

  
Số 8/2023 

Tr.190-194 
8/2023 

66 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về hạnh phúc 

con người - Vận dụng 

vào chăm lo hạnh 

phúc con người Việt 

Nam hiện nay 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 1.036 

(4/2024) 

Tr.37-43 

4/2024 

67 

Kết hợp phát huy dân 

chủ và tăng cường kỷ 

cương - Giải pháp 

quan trọng cho công 

tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng hiện nay 

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 1.055 

(2/2025) 

Tr.52-57 

2/2025 

68 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh - Ánh sáng soi 

đường sự nghiệp Đổi 

mới của dân tộc Việt 

Nam trong kỷ nguyên 

phát triển mới  

1 X 

T/C 

Cộng sản 

ISSN: 2734-9063 

  

Số 1062  

(5/2025) 

Tr.51-56 

5/2025  

69 

Bản lĩnh Hồ Chí Minh 

trong việc thành lập 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 2 

(309)/2017 

Tr.28-35 

2/2017 

70 

Cách mạng Tháng 

Mười qua cảm nhận, 

đánh giá của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 11 

(318)/2017 

Tr.10-17 

11/2017 

71 

Từ tư tưởng Hồ Chí 

Minh về công tác 

tuyên truyền đến việc 

nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền 

của Đảng trong giai 

đoạn hiện nay 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 3 

(322)/2018 

Tr.21-27 

3/2018 
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72 

Triết lý giáo dục Hồ 

Chí Minh – Cơ sở lý 

luận của công cuộc 

cải cách giáo dục đại 

học ở Việt Nam hiện 

nay 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 9 

(328)/2018 

Tr.10-17 

9/2018 

73 

Tinh thần Tuyên ngôn 

của Đảng Cộng sản 

trong đường lối đổi 

mới của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 2 

(333)/2019 

Tr.3-11 

2/2019 

74 

Tìm hiểu phong cách 

đặc sắc của Hồ Chí 

Minh trong Di chúc 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 9 

(340)/2019 

Tr.21-28 

9/2019 

75 

Ngệ thuật ngoại giao 

Hồ Chí Minh trong 

cách mạng Tháng 

Tám  

2 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 8 

(351)/2020 

Tr. 19-26 

 

8/2020 

76 

Báo cáo chính trị của 

Đại hội XIII – bước 

tiến mới trọng vận 

dụng và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh  

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 5 

(360)/2021 

Tr.3-11 

5/2021 

77 

Bản lĩnh Hồ Chí Minh 

trong 30 năm hoạt 

động quốc tế (1911-

1941) 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 0866-7632 

  

Số 9 

(364)/2021 

Tr.11-19 

9/2021 

78 

Nhận thức lý luận của 

Đảng về nhân dân và 

sức mạnh của nhân 

dân trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 1011-9833 

  

Số 2 

(386)/2024 

Tr.3-15 

02/2024 

79 

Từ tư tưởng ngoại 

giao Hồ Chí Minh tới 

trường phái ngoại 

giao cây tre của Việt 

Nam hiện nay. 

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 1011-9833 

  

Số 7 

(391)/2024 

Tr.10-18 

7/2024 
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80 

Xây dựng hệ giá trị 

văn hóa gia đình hiện 

nay theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

1 X 

T/C 

Triết học 

ISSN: 1011-9833 

  

Số 1 

(397)/2025 

Tr.21-31 

1/2025 

81 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về tiết kiệm 
1 X 

T/C 

Khoa học xã hội 

Việt Nam 

ISSN:1013-4328 

  

Số 3 

(112)/2017 

Tr.26-32 

3/2017 

82 

Những thông điệp 

lịch sử trong Lời kêu 

gọi toàn quốc kháng 

chiến của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính 

trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 10/2016 

Tr.3-8 
10/2016 

83 

Tìm hiểu chữ “khéo” 

trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 3/2017 

Tr.3-8 
3/2017 

84 

Ảnh hưởng của Cách 

mạng Tháng Mười 

Nga đến lịch sử thế 

giới và lịch sử Việt 

Nam 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 8/2017 

Tr.3-8 
8/2017 

85 
Quan điểm của Hồ 

Chí Minh về lao động 
1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 4/2018 

Tr.15-19 
4/2018 

86 

Dấu ấn của Hồ Chí 

Minh trong các Đại 

hội của Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 1/2019 

Tr.12-17 
1/2019 

87 

Học tập tư tưởng vì 

dân trong trong bản 

Di chúc lịch sử của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 4/2019 

Tr.3-8 
4/2019 

88 

Công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở 

Liên Xô giai đoạn 

1953-1985: Thành 

tựu, hạn chế, nguyên 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 7/2019 

Tr.43-49 
7/2019 
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nhân và ý nghĩa, bài 

học đối với Việt Nam 

89 

Đẩy mạnh cuộc đấu 

tranh chống chủ nghĩa 

cá nhân theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh – Cách 

thiết thực nhất để kỷ 

niệm ngày thành lập 

Đảng 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN: 1859-0187 

  
Số 1/2020 

Tr.15-21 
1/2020 

90 

Động lực của chủ 

nghĩa xã hội ở Việt 

Nam – Từ quan điểm 

Hồ Chí Minh đến 

nhận thức của Đảng 

trong thời kỳ mới 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 8/2020 

Tr.3-9 
8/2020 

91 

Nước Nga với tư 

tưởng, cuộc đời và sự 

nghiệp của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 5/2021 

Tr.20-26 
5/2021 

92 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với Liên Xô vĩ đại 
1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 6/2021 

Tr.21-26 
6/2021 

93 

Chiến lược đoàn kết 

tôn giáo của Hồ Chí 

Minh - Nội dung và 

phương hướng vận 

dụng 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  

Số 5/2022 

tr.15-21 

 

5/2022 

94 

Công tác kiểm tra, 

giám sát của Đảng - 

Từ tư tưởng Hồ Chí 

Minh đến thực trạng 

và giải pháp hiện nay 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 7/2022 

tr.22-28 
7/2022 

95 

Từ lời dạy của Bác, 

suy ngẫm về bổn phận 

với dân của người 

công an nhân dân 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 4/2023 

Tr.15-20 
4/2023 
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96 

Từ Bản án chế độ 

thực dân Pháp của 

Nguyễn Ái Quốc đến 

việc đả phá luận điệu 

“khai hóa văn minh”, 

bảo vệ quyền con 

người của thực dân 

Pháp ở Việt Nam 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 10/2023 

Tr.29-35 
10/2023 

97 

Nhận thức của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

về “hạnh phúc” trong 

thời kỳ đổi mới và sự 

cần thiết bổ sung giá 

trị “hạnh phúc” vào 

đặc trưng tổng quát 

của chủ nghĩa xã hội 

ở Việt Nam. 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 3/2024 

Tr.3-10 
3/2024 

98 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh - Cơ sở hình 

thành thế giới quan, 

nhân sinh quan đúng 

đắn cho cán bộ, đảng 

viên và nhân dân Việt 

Nam. 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 7/2024 

Tr.17-23 
7/2024 

99 

Nâng cao sức chiến 

đấu của báo chí cách 

mạng trong giai đoạn 

hiện nay theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 1/2025 

Tr.35-41 
1/2025 

100 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với công cuộc giải 

phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước 

(1954-1975) 

1 X 

T/C 

Khoa học chính trị 

ISSN:1859-0187 

  
Số 3/2025 

Tr.3-10 
3/2025 

101 

Vận dụng Nghị quyết 

Đại hội XIII vào việc 

giảng dạy tư tưởng 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

  
Số 5/2021 

Tr.6-9 
5/2021 
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Hồ Chí Minh về Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

ISSN:1859-1485 

102 

Nước Pháp với Hồ 

Chí Minh và Hồ Chí 

Minh với nước Pháp 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 7/2021 

Tr.26-31 
7/2021 

103 

Quan điểm của Hồ 

Chí Minh về pháp luật 

và vận dụng vào công 

tác xây dựng pháp 

luật hiện nay 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 3/2022 

tr.31-37 
3/2022 

104 

Tính nhân văn trong 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

về quyền sống của 

con người 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 6/2022 

tr.44-49 
6/2022 

105 

Danh nhân văn hóa 

Hồ Chí Minh - các 

phương diện biểu hiện 

và đặc điểm 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 1/2023 

Tr.34-40 
1/2023 

106 

Bảo vệ, thực hiện 

quyền trẻ em ở Việt 

Nam hiện nay theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 5/2023 

Tr.33-40 
5/2023 

107 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với chiến dịch Điện 

Biên phủ. 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 4/2024 

Tr.22-29 
4/2024 

108 

Minh định đặc tính 

khoa học, cách mạng, 

nhân văn của tư tưởng 

Hồ Chí Minh - vũ khí 

quan trọng để bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của 

Đảng và đấu tranh với 

các quan điểm sai trái, 

thù địch 

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 1/2025 

Tr.17-24 
1/2025 
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109 

Phòng, chống lãng phí 

– từ tư tưởng Hồ Chí 

Minh đến thực trạng, 

giải pháp hiện nay  

1 X 

T/C 

Lý luận chính trị 

và Truyền thông 

ISSN:1859-1485 

  
Số 5/2025 

Tr.29-35 
 

110 

Vai trò của báo chí 

trong xây dựng và 

chỉnh đốn Đảng theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Nghiên cứu Hồ 

Chí Minh 

ISSN: 2525-2550 

  
Số 2/2018 

Tr.45-51 
2/2018 

111 

Vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào xây 

dựng ý thức tôn trọng 

nhân dân cho cán bộ 

lãnh đạo chủ chốt 

trong giai đoạn hiện 

nay 

1 X 

T/C 

Nghiên cứu Hồ 

Chí Minh 

ISSN: 2525-2550 

  
Số 1/2019 

Tr.30-36 
1/2019 

112 

Tình cảm đặc biệt 

giữa Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và Tổng thống 

Xucácnô - Nền tảng 

vững chắc của tình 

hữu nghị Việt Nam - 

Inđônêxia 

1 X 

T/C 

Nghiên cứu Hồ 

Chí Minh 

ISSN: 2525-2550 

  
Số 1/2020 

Tr.86-92 
1/2020 

113 
Tư tưởng khoan dung 

tôn giáo Hồ Chí Minh 
1 X 

T/C 

Nghiên cứu Hồ 

Chí Minh 

ISSN: 2525-2550 

  

Số 52 (7-

8/2022) 

tr.89-97 

7-

8/2022 

114 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với Quảng Ninh. 
1 X 

T/C 

Nghiên cứu Hồ 

Chí Minh 

ISSN: 2525-2550 

  

Số 61 (01-

02/2024) 

Tr.91-100 

01-

02/2024 

115 

Doanh nhân Việt 

Nam trong tư tưởng 

và tình cảm của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Nghiên cứu Hồ 

Chí Minh 

ISSN: 2525-2550 

  

Số 66 (11-

12/2024) 

Tr.58-65 

11-

12/2024 

116 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về thống nhất 

đất nước 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số 315 

(2/2017) 

Tr.41-46 

2/2017 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

28 

 

117 

Nguyên tắc giải quyết 

vấn đề dân tộc của Hồ 

Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (321) 

8/2017 

Tr.30-35 

8/2017 

118 

“Người trước, súng 

sau” - Phương châm 

xây dựng Quân đội 

Nhân dân Việt Nam 

của Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (325) 

12/2017 

Tr.23-27 

12/2017 

119 

Tính nhân văn trong 

quan điểm xây dựng 

Đảng về đạo đức của 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (332) 

7/2018 

Tr.32-36 

7/2018 

120 

Tầm nhìn Hồ Chí 

Minh trong bản Di 

chúc lịch sử 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (334) 

9/2018 

Tr.36-41 

9/2018 

121 

Quan điểm Hồ Chí 

Minh về chuẩn mực 

người làm công tác 

hậu cần trong quân 

đội 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (338) 

1/2019 

Tr.35-39 

1/2019 

122 

Hồ Chí Minh - Kiến 

trúc sư của đường lối 

đối ngoại và quan hệ 

hợp tác quốc tế của 

Đảng 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (371) 

10/2021 

Tr.22-26 

10/2021 

123 

Xây dựng, củng cố 

chi bộ Đảng theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

trong giai đoạn hiện 

nay 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (395) 

10/2023 

Tr.29-35 

10/2023 

124 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về xây dựng 

khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc và sự vận 

dụng của Đảng hiện 

nay. 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (401) 

4/2024 

Tr.45-51 

4/2024 
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125 

Đấu tranh phản bác 

một số luận điệu 

xuyên tạc về thời đại 

ngày nay của các thế 

lực thù địch 

1 X 

T/C 

Lịch sử Đảng 

ISSN: 0936-8477 

  

Số (409) 

12/2024 

Tr.88-93 

12/2024 

126 

Nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở 

Đảng theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

1 X 

T/C 

Sinh hoạt lý luận 

ISSN: 0868-3247 

  

Số 8 

(205)/2024 

Tr.1-5 

8/2024 

127 

Huỳnh Thúc Kháng - 

từ chí sĩ yêu nước đến 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

của nước Việt Nam 

Dân chủ Cộng hòa 

1 X 

T/C 

Tổ chức nhà 

nước 

ISSN:3093-3120 

  
Số 4/2025 

Tr.73-78 
4/2025 

128 

Học tập tư tưởng “lấy 

dân làm gốc” của Hồ 

Chí Minh 

1 X 

T/C 

Tuyên giáo 

ISSN:1859-2295 

  
Số 2/2021 

Tr.40-44 
2/2021 

129 

Từ quan điểm của Hồ 

Chí Minh về tự lực, tự 

cường đến phát huy 

nội lực đất nước 

1 X 

T/C 

Tuyên giáo 

ISSN:1859-2295 

  
Số 8/2021 

Tr.41-44 
8/2021 

130 

Để học tập và làm 

theo Bác trở thành 

nhu cầu văn hóa của 

mỗi con người Việt 

Nam. 

2 X 

T/C 

Tuyên giáo 

ISSN:1859-2295 

  
Số 9/2024 

Tr.42-45 
9/2024 

131 

Đấu tranh phản bác 

một số quan điểm 

xuyên tạc, sai lệch về 

Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945 

1 X 

T/C 

Chính trị và phát 

triển 

ISSN:1859-2457 

  
Số 4/2021 

Tr.43-49 
4/2021 

 Báo cáo trong kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp  đã in sách có ISBN 

132 

Vì dân và dựa vào 

dân - Mạch ngầm tư 

tưởng trong tác phẩm 

Sửa đổi lối làm việc 

1 X 

HTKHQG: Sửa 

đổi lối làm việc - 

Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn, 

  Tr.197-213 2017 
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của Hồ Chí Minh Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự thật 

ISBN: 978-604-

57-3491-9 

133 

Những điểm đột phá 

trong “Đề cương cách 

mạng miền Nam” và 

bài học rút ra 

1 X 

HTKH: Đồng chí 

Lê Duẩn - Nhà 

lãnh đạo kiệt xuất 

của Đảng, người 

con ưu tú của quê 

hương Quảng Trị, 

Nxb Chính trị 

Quốc gia Sự thật  

ISBN: 978-604- 

57-3068-3 

  Tr.228-241 2017 

134 

Cách mạng Tháng 

Mười qua cảm nhận, 

đánh giá của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh  

1 X 

HTKH: Từ Cách 

mạng Tháng Mười 

Nga đến cách 

mạng Việt Nam 

Nxb Thế giới 

ISBN: 987-604-

77-3982-0 

  Tr.287-297  2017  

135 

Từ quan điểm của Hồ 

Chí Minh về nhà giáo 

đến việc nâng cao 

chất lượng đội ngũ 

giảng viên ở nước ta 

hiện nay 

1 X 

HTKHQG: Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh về quản lý 

giáo dục 

Nxb Chính trị 

Quốc gia 

ISBN: 978-604-

57-5970-7 

  Tr.383-394 2020 

136 

Giá trị của “Đề cương 

văn hóa Việt Nam” - 

Tuyên ngôn văn hóa 

đầu tiên của Đảng sau 

80 năm nhìn lại 

1 X 

HTKHQG: 80 

năm Đề cương về 

văn hóa Việt Nam 

(1943-2023) Khởi 

nguồn và động lực 

phát triển, Nxb 

Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

  Tr.368-381 2023 
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ISBN: 978-604-

57-8520-1 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, 

giáo dục nhận thức về 

xây dựng văn hóa 

trong Đảng 

1 X 

HTKHQG: Những 

vấn đề lý luận và 

thực tiễn về xây 

dựng văn hóa 

trong Đảng giai 

đoạn mới, Nxb 

Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

ISBN: 978-604-

57-8152-4 

  Tr.910-924 2024 

 Bài Hội thảo quốc tế, bài báo quốc tế và bài báo QT trong danh mục 

138 

Socialist 

Industrialization: 

From the viewpoint of 

Marxism-Leninism to 

its application in 

Vietnam 

1 X 

HTKHQT: 21
St

 

Century Socialism 

Comprehension 

and Experience, 

National political 

publishing house 

ISBN: 978-604-

57-5938-7 

  P.310-324 2020 

139 

Ho Chi Minh’s 

humility: From 

viewpoints to actions 

and crystalization of 

humility in historical 

will 

1 X 

Science, 

Technology and 

Education 

ISSN: (pr) 2312-

8267 

  (Liên bang Nga) 

  

No 9 

(62)/2019 

P.47-53 

9/2019 

140 
Ho Chi Minh’s 

thought of freedom 
1 X 

Problems of 

modern Science 

and Education 

ISSN: 2304-2338 

(Liên bang Nga) 

  

No 11 

(144)/2019 

P.60-67 

10/2019 

141 

Modern vision in 

some of Ho Chi 

Minh’s viewpoints on 

education 

DOI: 

1 X 

Humanitarian 

Scientific Bulletin 

ISSN: 2541-7509 

(Liên bang Nga) 

  
No.6/2020 

P.83-89 
6/2020 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

32 

 

10.5281/zenodo.3938

748 

142 

The vitality of Ho Chi 

Minh’s ideology in 

the modern era 

DOI: 10.24411/2414-

5718-2020-11102 

1 X 

Наука и 

Образование 

сегодня  

(Khoa học và giáo 

dục hiện nay)  

ISSN: 2414-5718 

(Print) 

ISSN: 2541-7789 

(Online) 

(Liên bang Nga) 

  

No.11 

(58)/2020 

P.8-13 

11/2020 

143 

Higher education 

reform in Vietnam: 

Situation and 

Solutions 

DOI: 10.24411/2410-

2881-2021-10602 

1 X 

Проблемы 

педагогики 

(Các vấn đề khoa 

học giáo duc)  

ISSN: 2410-2881 

(Print) 

ISSN: 2413-8525 

(Online) 

(Liên bang Nga) 

  

No. 

6(57)/2021 

P.95-100 

6/2021 

144 

Vietnam after more 

than 30 years 

participating in the un 

convention on the 

rights of the child - 

Reality and Solutions 

DOI: 

10.32743/UniLaw.20

23.110.12.16353 

1 X 

Universum: 

Экономика и 

Юриспруденция  

ISSN: 2311-4282 

(Liên bang Nga) 

  

No. 

12(110)/20

23 

P.32-37 

12/2023 

145 

From Crisis to 

Opportunity: 

Solutions for 

Vietnam’s Fertility 

Challenges 

DOI:10.63332/joph.v

5i1.652 

2 X 

Journal of 

Posthumanism 

ISSN: 2634-3576 

(Print); ISSN: 

2634-3584 

(Online) 

  

Vol. 5 No. 

1 (2025) 

P.1149-

1170 

 

4/2025 
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146 

Awareness of 

democracy and the 

democratization 

process in Vietnam 

during the doi moi 

period: situation to 

solutions 

WOSUID: 

WOS:0005079443000

02 

DOI: 10.24411/2618-

9453-2019-10036 

1 X 

Russian Journal 

of Vietnamese 

Studies ISSN: 

2618-9453 

thuộc danh mục 

trong Web of 

Science 

 (ESCI) 

X  
No.4/2019 

P.18-27 

Quý 

4/2019 

147 

Renovation of 

Vietnam national 

assembly during its 

14th tenure (2016-

2021): situation and 

solutions 

WOSUID: 

WOS:0006043567000

02 

DOI: 10.24411/2618-

9453-2020-10030 

1 X 

Russian Journal 

of Vietnamese 

Studies  

ISSN: 2618-9453 

thuộc danh mục 

trong Web of 

Science 

 (ESCI) 

X 

 

 

 
No. 4/2020 

P.16-26 

Quý 

4/2020 

148 

Free rural-urban 

migration of women 

in Vietnam: current 

situation and raised 

issues 

DOI: 

10.21064/WINRS.202

1.4.3 

1 X 

Woman in 

Russian Society  

Part of ISSN: 

2500221X 

19922892 

thuộc danh mục 

trong Scopus 

(Q3) 

X  
No. 4/2021 

P.37-51 

Quý 

4/2021 

149 

Cadre work in 

Vietnam Today: 

Situation and 

Solutions 

DOI: 

10.54631/VS.2023.73

2-595889 

1 X 

Russian Journal 

of Vietnamese 

Studies ISSN: 

2618-9453 thuộc 

danh mục trong 

Web of Science 

 (ESCI) 

X  

Vol 7, No. 

3-2/2023 

P.18-27 

Quý 

3/2023 
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150 

Sustainable 

development strategy 

in response to the 

aging population 

challenge in Vietnam 

DOI:10.53894/ijirss.

v8i2.6115 

2 X 

International 

Journal of 

Innovative 

Research and 

Scientific Studies 

ISSN: 2617-6548 

thuộc danh mục 

trong Scopus 

(Q3) 

X  

Vol. 8 No. 

2 (2025) 

p.3872-

3882 

2/2025 

151 

Chapter 24: Ho Chi 

Minh – a great 

international 

revolutionist 

WOSUID:  

WOS:0005882608000

25 

1 X 

Book chapter  

Ho Chi Minh’s 

Heritage in 

Vietnam and 

Abroad 

ISBN: 978-5-19-

011526-0 

Moscow 

Universit

y 

Press 

 

 

 Tr.283-297   2020  

- Trong số 150 bài báo, sau PGS, ứng viên có 5 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa 

học quốc tế có uy tín: [146], [147] [148], [149], [150]. Ứng viên là tác giả duy nhất của 1 

chương sách in ở nhà in thế giới có uy tín [151]  

- 7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-

TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

- Trong đó: Số lượng(ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

https://www.webofscience.com/api/gateway?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000588260800025&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL
https://www.webofscience.com/api/gateway?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&KeyUT=WOS:000588260800025&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL
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7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

2      

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV 

(Chủ 

trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm 

định, đưa 

vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo trình độ 

đại học ngành 

Chính trị học, 

chuyên ngành 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh của 

Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền  

Tham 

gia  

- Kế hoạch rà soát, 

sửa đổi và thẩm 

định chương trình 

đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ số 5138-

KH/HVBCTT-

ĐT, ngày 

20/10/2023 

- Bản phân công 

xây dựng đề 

cương chi tiết học 

phần đại học 

Học viện 

Báo chí và 

Tuyên 

truyền 

(kèm theo 

quyết định 

thành lập 

HĐ nghiệm 

thu và biên 

bản nghiệm 

thu chương 

trình khung 

và chương 

Quyết định số 

1131 -

QĐ/HVBCTT- 

ĐT ngày 

22/2/2024 v/v 

ban hành 

chương trình 

đào tạo trình 

độ đại học theo 

hệ thống tín 

chỉ ngành 

Chính trị học, 

chuyên ngành 

Giấy xác nhận 

số 2779 ngày 

20/5/2025 của 

Giám đốc Học 

viện Báo chí 

và Tuyên 

truyền về việc 

ứng viên  

tham gia xây 

dựng chương 

trình đào tạo 

ngành Chính 

trị học, 
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chuyên ngành Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh của khoa Tư 

tương Hồ Chí 

Minh năm 2023, 

ngày 25/10/2023   

trình chi 

tiết)  

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 

chuyên ngành 

Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

2 

Chương trình 

đào tạo trình độ 

thạc sỹ chuyên 

ngành Hồ Chí 

Minh học của 

Học viện Báo 

chí và Tuyên 

truyền  

Tham 

gia  

- Kế hoạch rà soát, 

sửa đổi và thẩm 

định chương trình 

đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ số 5138-

KH/HVBCTT-

ĐT, ngày 

20/10/2023 

- Bản phân công 

xây dựng đề 

cương chi tiết học 

phần thạc sĩ Hồ 

Chí Minh học năm 

2023, ngày 

25/10/2024    

Học viện 

Báo chí và 

Tuyên 

truyền 

(kèm theo 

quyết định 

thành lập 

HĐ nghiệm 

thu và biên 

bản nghiệm 

thu chương 

trình khung 

và chương 

trình chi 

tiết) 

Quyết định số 

1181 -

QĐ/HVBCTT- 

ĐT ngày 

26/2/2024 v/v 

ban hành 

chương trình 

đào tạo trình 

độ thạc sỹ định 

hướng nghiên 

cứu ngành Hồ 

Chí Minh học 

Giấy xác nhận 

số 2779 ngày 

20/5/2025 của 

Giám đốc Học 

viện Báo chí 

và Tuyên 

truyền về việc 

ứng viên tham 

gia xây dựng 

chương trình 

đào tạo trình 

độ thạc sỹ 

ngành Hồ Chí 

Minh học   

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):…… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)       

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  
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c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được 3 CTKH   03 CTKH; 04 CTKH   

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH  

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:  

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:  

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

Trần Thị Minh Tuyết 

 

 

 

 


